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	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	B
	ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" (Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

	1
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Công chức
	0976992688
	nthanh.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Trần Đỗ Quyên
	Công chức
	0398751696
	tdquyen.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Đắc Trọng
	Công chức
	0342728556
	ndtrong1.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Lâm Quỳnh Hoa
	Công chức
	0901981989
	lqhoa.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Hoàng Thị Thu Thảo
	Công chức
	0932248838
	httthao.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Phan Duy Lưu
	Công chức
	0963040006
	pdluu.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Bùi Hương Giang
	Công chức
	0968946760
	bhgiang.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Lê Ngân Giang
	Công chức
	0833833159
	lngiang.vph@gdt.gov.vn
	

	9
	Phan Mạnh Hồng
	Công chức
	0987751661
	pmhong.vph@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Công chức
	0912538994
	ntthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Công chức
	0964623810
	ntlphuong.vph@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Thị Hằng
	Công chức
	0979826065
	nthang1.vph@gdt.gov.vn
	

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP I

	1
	Trương Thị Quỳnh Trang
	Công chức
	0367699797
	ttqtrang.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Dương Tiến Đạt
	Công chức
	0868118777
	dtdat.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Văn Tiến Đạt
	Công chức
	0787128666
	vtdat.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Đại Thị Ánh Tuyết
	Công chức
	0985895877
	dtatuyet.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Ngô Anh Ngọc
	Công chức
	0979502554
	nangoc.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Vũ Hoàng Minh
	Công chức
	0965271168
	vhminh.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Cao Thị Thùy Linh
	Công chức
	0947908999
	cttlinh.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Ngô Thị Huyền
	Công chức
	0983029485
	nthuyen01.vph@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Thu Liên
	Công chức
	0829129889
	nttlien.vph@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Hồng Nhung
	Công chức
	0986240556
	nhnhung.vph@gdt.gov.vn
	

	11
	Trần Minh Thùy
	Công chức
	0968164617
	tmthuy.vph@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Thu Trang
	Công chức
	0947118088
	nttrang.vph@gdt.gov.vn
	

	13
	Vũ Hồng Nguyệt
	Công chức
	0976843166
	vthnguyet.vph@gdt.gov.vn
	

	14
	Ngô Thị Hương Huyền
	Công chức
	0912148266
	nthhuyen.vph@gdt.gov.vn
	

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

	1
	Nguyễn Thị Dung
	Tổ trưởng
	0948466789
	ntdung02.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Nguyễn Thị Thuý
	Phó Tổ trưởng
	0989996162
	ntthuy.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Hà Trường Chi
	Công chức
	0946512761
	htchi.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Trần Thị Vân Anh
	Công chức
	0985466161
	ttvanh.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Đức Hưng
	Công chức
	0963060379
	ndhung.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Trương Hồng Loan
	Công chức
	0383397986
	thloan.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Trần Thị Huê
	Công chức
	0985962505
	tthue.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Công chức
	0382970505
	nthhanh.vph@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Công chức
	0986264359
	ngthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thành Đôn
	Phó Tổ trưởng
	0971609956
	ntdon.vph@gdt.gov.vn
	

	11
	Vũ Mạnh Hà
	Công chức
	0906195001
	vmha.vph@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Tuân
	Phó Tổ trưởng
	0986150766
	ntuan.vph@gdt.gov.vn
	

	13
	Bùi Thị Dung
	Phó Tổ trưởng
	0978875551
	btdung.vph@gdt.gov.vn
	

	14
	Ngô Thị Cúc
	Tổ trưởng
	0982128045
	ntcuc.vph@gdt.gov.vn
	

	15
	Đặng Thị Quỳnh Liên
	Phó Tổ trưởng
	0975853662
	dtqlien.vph@gdt.gov.vn
	

	16
	Lê Thị Huyền
	Công chức
	0333653047
	lthuyen.vph@gdt.gov.vn
	

	17
	Trịnh Hồng Hạnh
	Công chức
	0963580168
	thhanh.vph@gdt.gov.vn
	

	18
	Đàm Thị Hà
	Công chức
	0975701950
	dtha.vph@gdt.gov.vn
	

	IV
	

	1
	Nguyễn Thạch Sơn
	Công chức
	0369792567
	ngtson.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Nguyễn Văn Thưởng
	Công chức
	0982323737
	nvthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Thị Kiều Diễm
	Công chức
	0948289592
	ttkdiem.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Thiều Thị Bích Huyền
	Công chức
	0961304248
	ttbhuyen.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Văn Được
	Công chức
	0978818866
	nvduoc.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Trần Thế Mạnh
	Công chức
	0972026291
	ttmanh.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Vũ Khắc Hùng
	Công chức
	0353812815
	vkhung.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Trần Xuân Tiến
	Công chức
	0833314078
	txtien.vph@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Phú Thọ
	Công chức
	0965230871
	nptho.vph@gdt.gov.vn
	

	10
	Triệu Bằng
	Công chức
	0388595510
	tbang.vph@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Xuân Công
	Công chức
	0354642908
	nxcong.vph@gdt.gov.vn
	

	V
	

	1
	Nguyễn Thị Dung
	Tổ trưởng
	0916772689
	ntdung01.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Đỗ Hải Đăng
	Phó Tổ trưởng
	0973438969
	dhdang.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	Công chức
	0975954025
	ntkthuy.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Nguyễn Thị Sáu
	Công chức
	0973092338
	ntsau.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Phan Thị Thanh
	Công chức
	0835678585
	ptthanh1.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Đàm Trung Kiên
	Công chức
	0982719181
	dtkien.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Tuấn Anh
	Công chức
	0868950585
	ntanh01.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Vui
	Công chức
	0966649269
	ntvui.vph@gdt.gov.vn
	

	9
	Lê Văn Dũng
	Tổ trưởng
	0982451114
	lvdung.vph@gdt.gov.vn
	

	10
	Đặng Hữu Hợp
	Phó Tổ trưởng
	0912140127
	dhhop.vph@gdt.gov.vn
	

	11
	Nghiêm Thị Thanh
	Phó Tổ trưởng
	0983864083
	ngtthanh.vph@gdt.gov.vn
	

	12
	Hoàng Minh Quốc
	Tổ trưởng
	0983514338
	hmquoc.vph@gdt.gov.vn
	

	13
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Tổ trưởng
	0987137289
	ltthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	14
	Trần Công Nguyên
	Phó Tổ trưởng
	0976538900
	tcnguyen.vph@gdt.gov.vn
	

	15
	Nguyễn Văn Tỉnh
	Tổ trưởng
	0977341827
	nvtinh.vph@gdt.gov.vn
	

	16
	Bùi Thị Hương
	Phó Tổ trưởng
	0976606931
	bthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	17
	Đại Thị Hương
	Công chức
	0977869198
	dthuong.vph@gdt.gov.vn
	

	18
	Nguyễn Xuân Vinh
	Phó Tổ trưởng
	0975352456
	nxvinh.vph@gdt.gov.vn
	

	19
	Lê Thị Minh Đức
	Công chức
	0339527314
	ltmduc.vph@gdt.gov.vn
	

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TAM ĐẢO

	1
	Nguyễn Hồng Anh
	Tổ trưởng
	0989326109
	nhanh.vph@gdt.gov.vn
	

	2
	Nguyễn Văn Thi
	Phó Tổ trưởng
	0983146768
	nvthi.vph@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Đức Tuyển
	Phó Tổ trưởng
	0975623999
	tdtuyen.vph@gdt.gov.vn
	

	4
	Dương Thị Thanh Xuân
	Tổ trưởng
	0986112478
	dttxuan.vph@gdt.gov.vn
	

	5
	Hà Thúy Vân
	Phó Tổ trưởng
	0985235435
	htvan.vph@gdt.gov.vn
	

	6
	Lê Văn Toàn
	Tổ trưởng
	0912904334
	lvtoan.vph@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Xuân Cương
	Phó Tổ trưởng
	0989891231
	nxcuong.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Phó Tổ trưởng
	0945586456
	ntbngoc.vph@gdt.gov.vn
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TP VĨNH TƯỞNG

	1
	Phạm Thanh Tú
	Đội trưởng
	0919825886
	pttu.kv8@gdt.gov.vn
	

	2
	Nguyễn Thị Mai
	Phó Tổ trưởng
	0976619555
	ntmai.kv8@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Thị Thu Hà
	Phó Tổ trưởng
	0326866866
	tttha.kv8@gdt.gov.vn
	

	4
	Vũ Thị Nhung
	Công chức
	0976899788
	vtnhung.kv8@gdt.gov.vn
	

	5
	Kim Diệu Linh
	Phó tổ trưởng
	0916838868
	kdlinh.kv8@gdt.gov.vn
	

	6
	Trương Thị Hương Liên
	Phó Tổ trưởng
	0896018688
	tthlien.kv8@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Đức Trọng
	Công chức
	0987068960
	ndtrong.vph@gdt.gov.vn
	

	8
	Hoàng Thị Hạnh
	Công chức
	0982845113
	hthanh.vph@gdt.gov.vn
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